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Hồ sơ ngành hàng cao su Việt Nam
Nhóm chuyên gia ngành hàng
I. Tình hình sản xuất ngành hàng trong nước và trên thế giới: 

I.1. Lịch sử phát triển của cây cao su ở Việt Nam
Cây cao su có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Vào khoảng năm 1840, hạt cao su được lấy từ lưu vực sông Amazon, đưa gửi sang Anh để ươm trồng và cuối cùng đưa sang Nam á và Đông Nam châu á để trồng. Ở Việt nam, cao su bắt đầu được gieo trồng từ năm 1897. 
Cây cao su là cây công nghiệp dài ngày, có khả năng thích ứng rộng, tính chống chịu với điều kiện bất lợi cao và là cây bảo vệ môi trường nên được  nhiều nước có điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội thích hợp quan tâm phát triển trên qui mô diện tích lớn. 
Hạt cao su được nhập vào Việt Nam năm 1897. Năm 1906, các đồn điền cao su đầu tiên được xây dựng tại Đông Nam Bộ. Từ năm 1906 đến 1920, diện tích hàng năm tăng gần 500 ha. Năm 1920, có 7.077 ha cao su được trồng và sản lượng là 3000 tấn. Từ năm 1921 đến 1944, nghành cao su đã phát triển nhanh chóng với mức yăng hàng năm là 4000 - 6000 ha. Trong năm 1944, tổng diện tích là 108.400 ha và sản lượng là 42.900 tấn. 

Năm 1958, cây cao su được trồng thử nghiệm tại miền Bắc Việt Nam và được trồng với quy mô lớn kể từ năm 1961. Cho đến năm 1975, diện tích cao su có khoảng 5000ha tại khu vực này. 
Nguồn: Nguyễn Quốc Chỉnh & Nguyễn Mạnh Hải (Báo cáo nền: tổng quan về mặt hàng cao su của Việt Nam)
             Hiệp hội cao su Việt Nam - Thông tin chuyên đề ngày 19/06/2006
I.2. Đặc điểm sinh thái, sinh sản của cây cao su Việt Nam
Tại Việt Nam, cao su sinh trưởng tốt trong giới hạn vĩ độ địa lý từ 15 độ vĩ Bắc đến 5 độ vĩ Nam. Cao su sinh trưởng tốt trên các loại đất như đất feralit vàng đỏ hay vàng nhạt, đất bazan nâu đỏ, hoặc đất nâu vàng trên phù sa cổ (Cục Nông Nghiệp, 2005). Khu vực sinh thái phù hợp để trồng cây cao su phải có các điều kiện: độ cao dưới 700m không bị ngập úng, không có lớp kết non hoặc tầng sỏi, đá trong phạm vi độ sâu 80cm cách mặt đất. Độ dốc dưới 30%, nhiệt độ bình quân năm từ 25oC đến 28oC, với lượng mưa trung bình năm trên 1500mm, giờ nắng trung bình hàng năm hơn 1.600 giờ (TT khuyến nông-khuyến lâm Quảng Trị). 
Bảng 1:  Diện tích, năng xuất, sản lượng cao su trung bình phân theo khu vực năm 2005
	STT
	Vùng - miền
	Diện tích (ha)
	Năng xuất trung bình (000kg/ha)
	Sản lượng (000kg)

	1
	Bắc Trung Bộ
	39.000
	10
	13.600

	2
	Nam Trung Bộ
	5.900
	10
	300

	3
	Tây nguyên
	110.000
	12
	80.000

	4
	Đông Nam Bộ
	325.200
	15
	374.600


Nguồn: Vụ Kế Hoạch - Bộ Nông Nghiệp (2007)

Vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và một số khu vực tại Nam Trung Bộ là những nơi có điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp với cây cao su, nên diện tích cao su phần lớn được trồng ở các khu vực này. Trong đó, Đông Nam Bộ là khu vực có diện tích lớn nhất (bảng 1).  
Hiện tại, các giống cao su chính ở Việt Nam chủ yếu bắt nguồn từ 3 dòng chính trên thế giới:

- Nguồn di truyền Wickham (W): Gồm các dòng vô tính bắt nguồn từ những hạt cao su do nhà thực vật học người Anh, Wickham, thu thập ở Braxin năm 1876, đưa vào châu Á từ 1877  và được chọn tạo tại châu Á và châu Phi. Đa số giống thuộc nguồn di truyền Wickham có giá trị kinh tế cao nhờ đặc tính năng suất đã được cải tiến qua nhiều thế hệ tại các nước châu Á và châu Phi.

- Nguồn di truyền Amazon (A): Gồm các dòng vô tính thuộc vùng nguyên quán của cây cao su ở lưu vực sông Amazôn, Nam Mỹ. Một số ít thuộc các đợt sưu tập nguồn Amazon từ những năm 1950-1960 vào Malaixia, Inđônêxia, Sri Lanka (ký hiệu F, GU, MDF, P, PFB, TU…). Phần lớn là các kiểu di truyền được thu thập do IRRDB và các Viện nghiên cứu cao su tổ chức năm 1981. Các dòng vô tính thuộc nguồn gen hoang dại Amazôn có sản lượng rất thấp, khoảng dưới 30% so với Wickham, tuy nhiên cũng phát hiện được một số kiểu di truyền có sản lượng đáng lưu ý và một số dòng vô tính Amazôn sinh trưởng rất khỏe. 

- Nguồn di truyền Wickham x Amazon (W x A): Các dòng vô tính bắt nguồn từ các tổ hợp lại giữa nguồn Wickham và Amazôn. Một số giống thuộc tổ hợp lai W x A có sản lượng và sinh trưởng khá. 
Theo số liệu điều tra 20 năm đổi mới (Bộ NN & PTNT, 2005), hiện tại có 10 giống cao su chiếm diện tích gieo trồng lớn nhất cả nước thuộc 3 dòng gen di truyền trên (bảng 2).
Bảng 2: Mười giống cao su có diện tích lớn nhất cả nước năm 2004

	STT
	Tên giống
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	PB235
	137.246
	38.1

	2
	GT1
	71.381
	19.82

	3
	RRIV4
	45.027
	12.5

	4
	PB260
	34.936
	9.7

	5
	RRIM600
	29.270
	8.13

	6
	VM515
	24.557
	6.82

	7
	RRIC110
	2.428
	0.67

	8
	PB255
	2.183
	0.61

	9
	PB86
	1.911
	0.53

	10
	Giống khác
	5.570
	1.55

	
	Tổng số
	354.509
	98.42


Nguồn: Bộ NN & PTNT, 20 năm đổi mới ( 2005)
Với đặc điểm gen di truyền, các giống cao su này cũng có năng suất và sinh trưởng khác nhau, theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam, khảo sát năng suất và sinh trưởng của các giống cao su này được thực nghiệm tại khu vực Đông Nam Bộ trong giai đoạn 10 năm, và các kết quả về năng suất được tổng kết tại bảng 3 như sau: 

Bảng 3: Năng suất trung bình của các giống cao su có diện tích lớn trên cả nước giai đoạn 10 năm tuổi - khảo sát năng suất tại vùng Đông Nam Bộ 

	STT
	Tên giống
	Năng suất TB (kg/ha/năm) 

	1
	PB235
	1685

	2
	GT1
	1225

	3
	PB260
	1522

	4
	RRIM600 (ươm trồng tại Tây Nguyên)
	1275

	5
	VM515
	1708

	6
	PB255
	1918


Nguồn: Bộ NN & PTNT, 20 năm đổi mới (2005)  
Chu kỳ vòng đời trung bình của các giống cây cao su khoảng 20 năm, giai đoạn thiết kế cơ bản của lô cao su tính từ năm trồng được qui định tuỳ theo mức độ thích hợp của vùng đất canh tác, trung bình giai đoạn này kéo dài từ 6-8 năm, giai đoạn này đòi hỏi nhiều sự đầu tư về vật chất, kỹ thuật, phân bón cũng như là sự chăm sóc (TT khuyến nông - khuyến lâm Quảng Trị). Tuy nhiên đây là giai đoạn cây cao su cho ít mủ nhất. Cây cao su đạt tiêu chuẩn mở cạo khi bề vòng thân cây đo cách mặt đất 1m đạt từ 50cm trở lên, độ dày vỏ từ 6mm trở lên. Lô cao su kiến thiết cơ bản có từ 70% trở lên số cây hữu hiệu đạt tiêu chuẩn mở cạo thì được đưa vào cạo mủ. 
Các loại phân bón đòi hỏi để phát triển cây cao su: phân vô cơ như phân đạm (N và Urea), phân lân (P205 và lân nung chảy), và phân Kali (K20 và KCL), và phân hữu cơ vi sinh. 
Nguồn: Cục Nông Nghiệp, Qui trình kỹ thuật khai thác mủ và chăm sóc cây cao su kinh doanh, 2005
Năng lực của một số giống cao su ở môi trường ít thuận lợi 
Vùng Tây Nguyên ở khu vực độ cao trung bình từ 600m trở lên, có một số điều kiện môi trường ít thuận lợi cho cây cao su phát triển so với vùng truyền thống Đông Nam Bộ và vùng Tây Nguyên dưới 600m. Tại khu vực này, do nhiệt độ thấp, mưa tập trung hơn, giờ chiếu sáng ít hơn, tốc độ gió lớn hơn, số ngày sương mù nhiều hơn nên cây sinh trưởng chậm, năng suất thấp không cao, dễ bị bệnh phấn trắng và một số bệnh lá khác, đồng thời số ngày cạo cũng ít hơn. 
Duyên hải miền Trung từ 15 vĩ độ Bắc trở lên có những yếu tố làm hạn chế sinh trưởng và sản lượng của cây cao su tương tự như vùng Tây Nguyên cao trên 600m nhưng mức độ gay gắt hơn. Mưa nhiều và chỉ tập trung trong 3-4 tháng cuối năm, giờ chiếu sáng và nhiệt độ giảm dần khi tiến ra phía Bắc làm cây sinh trưởng chậm, số ngày cạo ít. Ngoài ra, gió bão có ảnh hưởng lớn làm gãy cành, gãy cây.

Trong điều kiện ít thuận lợi của vùng Tây Nguyên cao 600 – 700 m, sinh trưởng của các giống cao su chậm và chỉ có thể mở cạo sau khi trồng từ 8 – 9 năm. Khác biệt về sinh trưởng giữa các giống không lớn. PB 235 và PB 255 sinh trưởng tốt ở vùng thuận lợi Đông Nam Bộ trở nên kém hơn GT 1 ở Tây Nguyên cao trên 600 m. Có thể do PB 235 nhiễm bệnh phấn trắng nặng ở vùng này. Về năng suất, PB 235 là giống cao sản ở Đông Nam Bộ nhưng kém ở vùng Tây Nguyên cao 600 – 700 m, kém nhất là GT 1. Các giống năng suất khá là PB 260, PB 255 và RRIC 100, có thể đạt bình quân trong 4 – 5 năm đầu từ 900 đến 1000 kg/ha/năm và từ năm thứ 6 trở đi có thể đạt trên 1,3 – 1,7 tấn/ha/năm. Những giống này ít bệnh lá so với PB 235, VM 515 và RRIC 121. 
Trong điều kiện ở miền Trung, trên thí nghiệm quy mô lớn tại Quảng Trị, các giống đều sinh trưởng chậm và ít khác biệt nhau, sau 8 – 9 năm trồng mới có thể khai thác mủ. PB 235 sinh trưởng khá hơn GT 1. Tuy sinh trưởng chậm nhưng năng suất của các giống đạt mức khá, năm thứ nhất có thể trên 600 kg/ha và từ năm thứ 3 trở đi có thể đạt khoảng 1.200 – 1.500 kg/ha/năm.

Trên thí nghiệm quy mô nhỏ ở miền Trung (Phủ Quỳ, Nghệ An), một số giống mới sinh trưởng tốt có thể khai thác sau 6 năm trồng. Giống sinh trưởng tốt trong thời gian kiến thiết cơ bản và khi cạo mủ PB 235 và giống này cũng thuộc nhóm có năng suất cao từ 1.154 – 1.259 kg/ha/năm trong 4 năm đầu. 

Những kết quả nghiên cứu trên vùng ít thuận lợi ở Tây Nguyên cao từ 600 – 700 m và miền Trung từ 15 vĩ độ Bắc trở ra cho thấy do một số điều kiện môi trường hạn chế (chủ yếu do khí hậu), phần lớn các giống cao su sinh trưởng chậm hơn so với vùng Đông Nam Bộ, thời gian kiến thiết cơ bản dài hơn 1 – 2 năm, sau 8 – 9 năm trồng và sản lượng thấp hơn. Tuy nhiên cũng có những giống có thể mở cạo sau 6 năm trồng và sản lượng thỏa đáng với năng suất bình quân 4 – 6 năm đầu có thể đạt 1,2 – 1,5 tấn/ha/năm. Những giống đầu bảng là những giống được lai tạo trong nước, cho thấy triển vọng chọn tạo được giống thích nghi với vùng ít thuận lợi để mở rộng địa bàn phát triển cây cao su.
Nguồn: Bộ NN & PTNT, 20 năm đổi mới, 2005
I.3. Các sản phẩm chính của ngành hàng hoặc là nguyên liệu thô cho những sản phẩm nào 

Hiện nay, Việt Nam có bốn chủng loại sản phẩm cao su được chế biến để xuất khẩu như sau:

- Cao su khối (SVR): Là loại cao su mủ khối, trong đó loại 3L chiếm đại số chiếm tỷ lệ cao nhất (theo điều tra năm 1996 thì loại này chiếm tới 81 % trong tổng sản lượng TSR, hiện nay các sản phẩm mủ cấp cao SVR 3L, L, 5 chỉ còn 71,7%). Ngoài ra còn có các loại khác như  SVR 10, SVR 20 cũng đáp ứng tiêu chuẩn Việt nam nhưng chất lượng không ổn định. Việc sản xuất  SVRCV50, SVRCV60 tuỳ theo yêu cầu của khách hàng. 

- Loại mủ cô đặc (mủ kem, mủ li tâm): Loại này thường dùng làm các mặt hàng cao su như găng tay, bong bóng, ... chiếm tỷ lệ khoảng  3%, hiện nay đạt mức 4,7%.

- Loại cao su xông khói và cao su tờ đánh đông ở nồng độ nguyên thuỷ (RSS hoặc ICR): Chiếm khoảng 1,4 %.

- Cao su Crếp 2, 3 và 4: loại này chiếm khoảng 0,2%.
Bảng  4: Sản lượng cao su thiên nhiên Việt Nam xuất khẩu theo chủng loại năm 2005

	Chủng loại
	Tấn
	Tỷ lệ

	SVR 3L
	287.700
	49%

	SVR10
	121.500
	20.7%

	SVR20
	16.400
	2.8%

	SVR CV
	21.700
	3.7%

	Cao su khối khác
	28.800
	4.9%

	Cao su hỗn hợp
	34.000
	5.8%

	Cao su ly tâm
	56.400
	9.6%

	RSS
	19.400
	3.3%

	Các loại khác
	1.200
	0.2%

	Tổng cộng
	587.100
	100%


Nguồn:  Hiệp hội cao su Việt Nam, Thông tin chuyên đề, 19/06/2006
Bên cạnh những sản phẩm chính làm từ nhựa cây cao su thì gỗ cây cao su giai đoạn cuối vòng đời cũng là một nguồn nguyên liệu có giá trị cao cho sản xuất đồ gỗ nội thất. Sản xuất đồ gỗ cao su nội thất xuất khẩu hiện là một hoạt động đầy tiềm năng của ngành cao su Việt Nam. Nguyên liệu gỗ từ vườn cao su được thanh lý để chuẩn bị tái canh chưa đủ cung cấp gỗ cho các nhà máy chế biến gỗ trong cả nước, hàng năm có khoảng 100.000–120.000 m3 gỗ phôi/năm được cung cấp từ vườn cao su.   

Nguồn: Tổng công ty cao su Việt Nam vngeruco.com.vn

             Báo cáo hiệp hội cao su Việt Nam

            Nguyễn Quốc Chỉnh & Nguyễn Mạnh Hải (Báo cáo nền: tổng quan về mặt hàng cao su của Việt Nam)
I.4. Tình hình diện tích, năng xuất và sản lượng của ngành hàng trong nước theo chuỗi thời gian hàng năm từ 1996 đến 2005 
Diện tích gieo trồng cao su trong cả nước theo thời gian ngày càng tăng, theo đó sản lượng và năng suất cũng được cải tiến rõ rệt (Bảng 5)
Bảng 5: Diện tích, sản lượng và năng suất cao su trong nước giai đoạn 1996-2005

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Năm
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ số
	Đơn vị
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Diện tích
	1000 ha
	254.2
	347.5
	382
	394.9
	412
	415.8
	428.8
	440.8
	454.1
	480.2

	Sản lượng
	1000 tấn
	142.5
	186.5
	193.5
	248.7
	290.8
	312.6
	296.7
	363.5
	400.1
	468.6

	Năng suất
	100kg/ha/năm
	5.61
	5.37
	5.07
	6.30
	7.06
	12.99
	12.17
	13.63
	13.10
	14.14


Nguồn: GSO
I.5. Tình hình diện tích, năng xuất và sản lượng ngành hàng tại một số quốc gia chính sản xuất nghành hàng trên thế giới theo chuỗi thời gian hàng năm từ 1996 đến 2005
Mặc dù cao su có nguồn gốc từ Nam Mỹ, nhưng các quốc gia ở Châu Á mới là các quốc gia sản xuất chính nghành hàng này. Trong đó Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam là  các nước sản xuất chính, các nước xuất khẩu chính là Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam (bảng 6,7,8). Thái Lan là quốc gia đứng đầu trên thế giới về diện tích, năng suất và sản lượng cao su. Đứng vị trí thư hai và thứ ba là Malaysia và Indonesia. Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới về nguồn cung cấp cao su thiên nhiên. 
Bảng 6: Diện tích trồng cao su tại các quốc gia chính  (nghin ha)
	 
	 
	 
	 
	 
	year
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Countries
	Unit
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Malaysia
	1000ha
	1644
	1617
	1544
	1465
	1431
	1389
	1348
	1315
	1275
	1237

	Indonesia
	1000ha
	538
	558
	549
	545
	549
	507
	493
	518
	514
	512.4

	Thailand
	1000ha
	1883
	1910
	1955
	1985
	1988
	1988
	2004
	2019
	
	2133

	India
	1000ha
	
	
	
	
	563
	
	
	
	
	594

	Vietnam
	1000ha
	254.2
	347.5
	382
	394.9
	412
	415.8
	428.8
	440.8
	454.1
	480.2


Nguồn: India Rubber Statistic, Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Malaysia Rubber Board, Cơ quan thống kê Indonesia, Cơ quan thống kê Thái Lan, Cơ quan thống kê cao su thế giới
Bảng 7: Năng suất cao su thiên nhiên của một số nước (kg/ha)
	Countries
	Unit
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Thai Land
	kg/ha
	1363
	1394
	1381
	1413
	1563
	1681
	1694
	1788
	
	

	Vietnam
	kg/ha
	561
	537
	507
	630
	706
	1299
	1217
	1363
	1310
	1414

	  Indonesia
	kg/ha
	
	
	
	
	743,5
	
	
	
	
	

	  Malaysia
	kg/ha
	
	
	
	
	569,6
	
	
	
	
	

	  Thế giới
	kg/ha
	
	
	
	
	910,3
	
	
	
	
	


Nguồn: cơ quan thống kê Thái Lan, Nguyễn Quốc Chỉnh & Nguyễn Mạnh Hải (Báo cáo nền: tổng quan về mặt hàng cao su của Việt Nam), Tổng Cục Thống Kê Việt Nam
Bảng 8: Sản lượng mủ cao su khô của các nước sản xuất chính trên thế giới (000 tấn)
	Countries
	Year

	
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	China
	430
	444
	450
	460
	445
	464
	468
	480
	486
	428
	483

	India
	540
	580
	591
	620
	629
	632
	641
	707
	743
	772
	853

	Indonesia
	1,527
	1,505
	1,714
	1,599
	1,501
	1,607
	1,630
	1,792
	2,066
	2,271
	2,515

	Malaysia
	1,083
	971
	886
	769
	928
	882
	890
	986
	1,169
	1,126
	1,268

	Thailand
	1,970
	2,031
	2,076
	2,155
	2,346
	2,320
	2,615
	2,876
	2,984
	2,937
	2,968

	Vietnam
	217
	230
	220
	262
	291
	313
	331
	364
	419
	469
	560


Nguồn: Rubber Study Group
I.6. Các hình thức tổ chức sản xuất của ngành hàng trong nước: qui mô, nguồn vốn, trang thiết bị kỹ thuật, qui trình sản xuất theo các số liệu gần nhất
Hiện nay, cao su trong nước được sản xuất do hai loại hình tổ chức, đó là tư nhân và các doanh nghiệp nhà nước.

Sản xuất cao su trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN)

Tính đến năm 2002, diện tích vườn cây cao su thuộc sự quản lý của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chiếm khoảng 70% tổng diện tích cả nước. Dự kiến đến năm 2010 khu vực DNNN chiếm khoảng 45% tổng diện tích toàn ngành.

Trong khối DNNN, Tổng công ty cao su quản lý trên 60% tổng diện tích và là đơn vị đầu ngành trong việc đổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh. Các doanh nghiệp do địa phương quản lý chiếm khoảng 14% tổng diện tích toàn ngành, tập trung chủ yếu ở Tây nguyên và miền Đông Nam Bộ. Các doanh nghiệp quân đội chiếm khoảng 6% tổng diện tích toàn ngành.

So với các cơ sở cao su tư nhân, các doanh nghiệp nhà nước có lợi thế trong đầu tư  thâm canh do được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và có vùng nguyên liệu lớn. Do đó, có điều kiện đầu tư áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, có khả năng sản xuất các sản phẩm chế biến có chất lượng cao. Việc tổ chức sản xuất được khép kín từ khâu trồng mới, chăm sóc, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.  Việc quản lý sản xuất phổ biến được tiến hành dưới hình thức khoán. 

Để phát triển sản xuất, tạo vùng nguyên liệu các DNNN có nhiều hình thức tổ chức sản xuất khác nhau:

· DNNN đầu tư trực tiếp cho các cá nhân, các tổ chức sản xuất kinh doanh cao su.  Hình thức này cũng được thực hiện với những cách khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp:

- Giao đất cho các hộ tự tổ chức sản xuất kinh doanh. Các hộ có nghĩa vụ nộp các khoản thu cho ngân sách theo qui định và  phần  chi phí quản lý cho doanh nghiệp theo hợp đồng. Hình thức này được áp dụng ở Tây nguyên.

- DNNN dùng vốn 327 để đầu tư cho các hộ sản xuất ( Công ty cao su Daklak)

- DNNN đầu tư 50% vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các hộ. Các hộ nhận khoán sẽ hoàn trả vốn bằng sản phẩm trong thời kỳ sản xuất kinh doanh (Công ty Chư Sê-Gia lai). 

- DNNN đầu tư khai hoang, trồng mới, giao cho các hộ quản lý, chăm sóc, khai thác dưới sự hỗ trợ kỹ thuật và thu mua sản phẩm của DNNN ( Công ty cao su Lộc Ninh). 
- DNNN cùng với các tổ chức xã hội khác (Hội Nông dân) hỗ trợ các hộ gia đình lập dự án vay vốn dài hạn để đầu tư cho sản xuất và trả tiền ứng trước cho DNNN ( Sông Bé). 

Hiện nay, hình thức đầu tư trực tiếp với các cá nhân được tiến hành ở hầu hết các DNNN khu vực Tây Nguyên và Miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, tỷ lệ đầu tư theo hình thức này còn thấp, hình thức chưa thật hấp dẫn nên chưa thu hút được đông đảo các hộ trồng cao su trên đất của DNNN. Một trong những nguyên nhân chính của việc thiếu tính hấp dẫn của hình thức đầu tư này là thủ tục nhận vốn đầu tư còn nhiều phức tạp.

· DNNN cùng đầu tư vốn với các cá nhân và các tổ chức sản xuất kinh doanh trên đất của DNNN.

Đây là hình thức DNNN gọi vốn đầu tư của các cá nhân, các tổ chức và các thành phần kinh tế. Công ty cao su Đaklak đã kết hợp cùng với các hộ theo phương thức cùng góp vốn. Công ty đầu tư khai hoang, trồng mới rồi giao cho các hộ quản lý sau năm thứ nhất. Công ty tiếp tục đầu tư 70% chi phí chăm sóc. Các hộ đầu tư 30% trong những năm còn lại trong thời kỳ KTCB. Ngoài phần vốn góp theo qui định, các hộ có thể đầu tư thêm và hưởng lợi từ phần đầu tư thêm đó. Hộ trả lại vốn góp và lãi cho công ty bằng sản phẩm. Ngoài phần phải trả, hộ bán sản phẩm cho công ty theo giá thoả thuận.

Công ty cao su Lộc Ninh đầu tư vốn và kỹ thuật cho các hộ gia đình trong thời gian KTCB. Giá trị công lao động của các hộ được tính theo Tổng công ty cao su Việt Nam và được hưởng lãi suất 9,6%/năm, đuợc bảo toàn giá trị vốn lao động đầu tư.

Một hình thức hùn vốn đầu tư khác của công ty cao su Lộc Ninh là công ty kết hợp với tỉnh đội Tiền Giang góp vốn đầu tư trồng cao su, chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp với diện tích trên 100 ha.  Công ty đảm nhận cung cấp cây giống, kỹ thuật, làm đường giao thông. Tỉnh đội Tiền Giang chịu trách nhiệm khai hoang, chăm sóc. Tổng mức đầu tư lên tới 21,8 triệu đồng/ha. Cũng tại công ty cao su Lộc Ninh, Công ty tiến hành tổ chức khoán vườn cây cho công ty Đất Việt theo hợp đồng.
Tuy nhiên, do được bao cấp trong thời gian dài, lại quản lý trong phạm vi rộng nên việc tổ chức sản xuất còn nhiều hạn chế. Hiệu quả sử dụng đất đai, tiền vốn còn ở mức độ thấp.  Nguyên nhân của tính kém hiệu quả xuất phát từ những yếu kém trong công tác quản lý, bộ máy quản lý còn cồng kềnh, chi phí quản lý lớn và không linh động so với các doanh nghiệp tư nhân. Tình trạng thiếu vốn đầu tư khá phổ biến trong các DNNN.  Hiện nay, nguồn vốn của các DNNN vẫn chủ yếu là vốn ngân sách. Tỷ lệ nguồn vốn này có xu hướng giảm nhanh qua các năm. Vốn tự bổ sung chiếm tỷ lệ 28-30 %. Phần còn lại được bổ sung từ vay dài hạn ngân hàng và các tổ chức xã hội khác.

Mặt khác do bố trí trên địa bàn rộng nên việc quản lý chất lượng vườn cây, chất lượng sản phẩm rất khó khăn và phức tạp. Tình trạng mất mủ diễn ra phổ biến trong các doanh nghiệp. Có doanh nghiệp có thời điểm ước tính mất khoảng 20% so với sản lượng kế hoạch
Sản xuất cao su trong khu vực sản xuất tư nhân

Cao su tư nhân tồn tại dưới hai hình thức là cao su tiểu điền và trung-đại điền. Cao su tiểu điền (còn gọi là trang trại gia đình) có qui mô sản xuất nhỏ 1-10 ha/điền chủ. Chủ hộ là người trực tiếp quản lý SXKD, sản phẩm chủ yếu là mủ nguyên liệu chưa qua chế biến. Cao su trung và đại điền có qui mô sản xuất trên mức tiểu điền, quản lý theo hình thức 2 cấp trở lên, sản phẩm có thể sơ chế ở mức độ thấp (mủ tời xông khói RSS) để tiêu thụ trong nước. 

Ở nước ta hiện nay, cao su tư nhân chiếm khoảng 30% tổng diện tích cao su toàn quốc. Đây là khu vực hiện đang có nhiều lợi thế trong quản lý, chăm sóc, khai thác và hiệu quả sản xuất.

Tính đến 1996, tổng diện tích cao su tiểu điền là 48.000 ha, được phân bổ như sau:

· Vùng Đông Nam Bộ: 40.232 ha chiếm 14 % tổng diẹntích và 82,5 % diện tích tiểu điền.

· Vùng Tây nguyên: 4.578 ha chiếm 1,6% tổng diện tích, 9,4 % diện tích tiểu điền

· Vùng Duyên Hải Trung Bộ: 3.965 ha, chiếm 1,4% tổng diện tích và 8,1% diện tích tiểu điền.

Kết quả nghiên cứu tại Bình Dương cho thấy cao su tiểu điền có qui mô diện tích dưới 4 ha/hộ là phổ biến với 72,5% tổng diện tích cao su tiểu điền. Số hộ có qui mô diện tích trên 4 ha chiếm 10%  và chiếm 27,5 % trong tổng diện tích.

Hiện nay, cao su tiểu điền đang được Nhà nước quan tâm phát triển. Chính sách giao đất giao rừng, và các chính sách tín dụng, khuyến nông đã bước đầu tạo điều kiện cho Cao su tiểu điền phát triển. Tuy nhiên, cao su tiểu điền cũng còn gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất nhất là vốn đầu tư, giá các yếu tố đầu vào và tiêu thụ sản phẩm. Nguồn vốn chủ yếu trong các tổ chức này là nguồn vốn vay từ ngân hàng phát triển nông nghiệp. Luợng vốn được vay tuỳ thuộc vào qui mô diện tích. Hiện nay, sản phẩm của các tổ chức này chủ yếu là mủ thô cung cấp cho các DNNN hoặc tư nhân làm công tác chế biến, giá cả không ổn định. 

Nguồn: Nguyễn Quốc Chỉnh & Nguyễn Mạnh Hải (Báo cáo nền: tổng quan về mặt hàng cao su của Việt Nam)
I.7. Chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm 
Tình hình đầu tư cho sản xuất ngành hàng cao su trong nước
Một ha cao su KTCB (kiến thiết cơ bản) của quốc doanh tính ra sau 7 năm vốn đầu tư phải từ 40-60 triệu đồng tuỳ theo vùng đất, loại giống và chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng. Các vùng cao su tiểu điền chi phí đầu tư có thể ít hơn từ 15-20%.  Với chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, thời kỳ KTCB dài (thường là 7 năm) gây không ít khó khăn cho nhà sản xuất nhất là các hộ gia đình.

Việc đầu tư cho cao su trong thời kỳ sản xuất kinh doanh thường phụ thuộc vào trình độ nhận thức khả năng kinh tế của các nhà sản xuất và giá cao su hiện hành. 

Theo kết qủa điều tra của dự án ACIAR năm 2002 của trường Đại học nông nghiệp I, Hà nội tại Bình Dương cho việc đầu tư của các hộ gia đình là rất thấp và thay đổi tuỳ thuộc vào nhận thức và khả năng cúa mỗi hộ.  Mức đầu tư cụ thể như sau:

Phân hữu cơ: có 33.3 % số hộ đầu tư trong tổng số hộ điều tra với mức 0 - 2.25 tấn/ha.

Phân Đạm:  có 44,44 % số hộ đầu tư trong tổng số hộ điều tra với mức 0 - 250 kg/ha.

Phân Lân:  có 33,33 % số hộ đầu tư trong tổng số hộ điều tra với mức 0 – 416 kg/ha.

Phân Kali:  có 33,33 % số hộ đầu tư trong tổng số hộ điều tra với mức 0 – 83,3 kg/ha.

Phân tổng hợp (DAP):  có 88,9 % số hộ đầu tư trong tổng số hộ điều tra với mức 0 – 1000 kg/ha.

Việc đầu tư cũng phụ thuộc rất nhiều vào giá mủ cao su trên thị trường. Giá mủ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất và thu nhập của người lao động nhất là đối với cao su tiểu điền. Do vậy, ảnh hưởng trực tiếp tới sự đầu tư trở lại của nông hộ. Khi giá mủ thấp và kéo dài, nông hộ không những không đầu tư trở lại được mà có khi còn phải chặt bán cả vườn cây để thu hồi một phần vốn. Một ví dụ điển hình là năm 2001, giá cao su mủ xuống thấp, các vườn cao su không những không được đầu tư mà một số còn bị khai thác để bán gỗ.  Mặc dù gỗ cao su cũng có giá trị tương đối cao, giải pháp này chỉ được sử dụng khi khả năng kinh doanh mủ cao su không còn hiệu quả. Gỗ cao su được sử dụng chủ yếu trong ngành xây dựng.

Chi phí sản xuất cao su trong nước và trên thế giới
Mặc dù năng suất mủ cao su còn thấp, nhưng do nguồn lực lao động dồi dào, chi phí lao động thấp cộng với việc áp dụng phương pháp canh tác hiệu quả nên giá thành sản xuất cao su của Việt Nam tương đối thấp so với các nước trong khu vực. Trong giai đoạn 1994-1997, chi phí sản xuất cao su trung bình của Việt Nam khoảng 650 USD/tấn, chỉ bằng khoảng 60% chi phí sản xuất cao su của Malaysia và 70% chi phí sản xuất của Indonesia và Thái Lan. Điều này cho thấy Việt Nam cũng là nước có lợi thế tương đối về chi phí giá thành trong việc sản xuất cao su. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể giải thích do chúng ta đầu tư thiết bị và công nghệ chưa tốt cho ngành hàng cao su, nên chất lượng sản phẩm xuất khẩu cao su vẫn chưa thực sự cao, và đây cũng là nguyên nhân chính giải thích cho hiện tượng cao su xuất khẩu Việt Nam chủ yêu dưới dạng mủ thô, ít dưới dạng tấm đã qua chế biến. 

Do điều kiện canh tác, đất đai khác nhau nên năng suất cao su của Việt Nam còn có sự khác nhau giữa các vùng. Chính vì thế, chi phí sản xuất, chế biến ở một số tỉnh cũng khác nhau tương đối lớn, ảnh hưởng rất lớn tới lợi nhuận từ quá trình sản xuất chế biến cao su. 

Trong toàn bộ Tổng Công ty cao su Việt Nam, 20 đơn vị thành viên trong khối trồng, khai thác chế biến, xuất khẩu cao su (gọi chung là khối nông nghiệp) cũng có sự khác biệt rõ trong giá thành sản xuất. Đơn vị có vườn cây khai thác còn ít như Bình Thuận giá thành 1 tấn mủ đã qua chế biến là hơn 6.271.000 VNĐ, tương đối lớn (18.000 ha) như Phú Riềng là 6.671.000 đồng, Phước Hoà 6.500.000 đồng, rất lớn (trên dưới 30.000 ha) như Đồng Nai là 7,9 triệu đồng, Dầu Tiếng 7,36 triệu đ/tấn. Công ty dẫn đầu về năng suất, diện tích ở Tây Nguyên là Chư Sê, giá thành 1 chỉ 6,4 triệu đ/tấn. Giá thành sản xuất bình quân của Tổng công ty trong cả năm 2001 là 7,5 triệu đ/tấn (xấp xỉ 500 USD/tấn). So với giai đoạn 1994-1997, tính theo đô la Mỹ thì giá thành sản xuất cao su tại Việt Nam đã giảm đáng kể từ mức trên 600 USD/tấn xuống mức chỉ còn trên dưới 500 USD/tấn trong nhừng năm gần đây. 

Theo Tổng công ty cao su Việt Nam, giá thành cao một phần do việc đầu tư các nhà máy chế biến trước đây đa phần được bố trí các dây chuyền sản xuất sản phẩm cấp cao như SVR 3L. Trong khi đó, các nhà máy có giá thành thấp là nhờ các cải tiến quản lý, tiết kiệm, giảm các chi phí không cần thiết. Lợi nhuận thu được trên 1 tấn mủ cao su bán được cũng tuỳ thuộc và sự đa dạng sản phẩm và khả năng kinh doanh của từng đơn vị sản xuất cao su Việt Nam. 
Trên thế giới, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia là 3 quốc gia có chi phí sản xuất cao su cao nhất, lên tới trên 1000 USD/tấn trong những năm cuối thập kỷ 90s. Tuy nhiên, chi phí này đã giảm mạnh trong những năm đầu của thế kỷ 21, và đang có xu hướng tăng dần trở lại trong năm 2003. Trong khi đó, Indonesia có chi phí rất thấp được duy trì ổn định cho sản xuất một đơn vị cao su (Đồ thị 1). 
Đồ thị 1: Chi phí sản xuất cao su trên thế giới
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Nguồn: FAO
II. Tình hình thị trường trong nước

II.1. Các kênh marketing của sản phẩm

Có 3 kiểu kênh marketing sơ cấp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cao su Việt Nam.  Người sản xuất (người hoặc doanh nghiệp trồng cao su) có thể đưa sản phẩm thô của mình trực tiếp đến các nhà máy và xưởng chế biến trong nước. Kiểu kênh marketing sơ cấp thứ hai là người sản xuất mủ cao su bán sản phẩm của mình cho người thu gom, sản phẩm qua các xưởng sơ chế sau đó mới đến các nhà máy chế biến và kiểu kênh marketing sơ cấp khác nữa là sản phẩm cao su sau khi qua các xưởng sơ chế được xuất khẩu ngay sang Trung quốc.

Nguồn: Nguyễn Quốc Chỉnh & Nguyễn Mạnh Hải (Báo cáo nền: tổng quan về mặt hàng cao su của Việt Nam)
II.2. Qui mô và nhu cầu của thị trường nội địa đối với ngành hàng

Thị trường trong nước của sản phẩm cao su khá nhỏ bé so với thị trường xuất khẩu. Nhu cầu về sản phẩm cao su của thị trường trong nước chỉ chiếm khoảng 10-15% tổng sản lượng mủ cao su sản xuất hàng năm. 

Do đầu tư cho công nghiệp chế biến cao su còn thấp nên hiện nay chỉ có khoảng 20% cao su tự nhiên được chế biến. Phần còn lại được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô giá trị thấp. Các sản phẩm chế biến từ cao su tiêu thụ tại thị trường trong nước chủ yếu bao gồm: các loại săm lốp, găng tay y tế, băng chuyền, đai, phớt dùng trong sản xuất công nghiệp, và cả một số sản phẩm được dùng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh như các loại lốp dùng cho các máy bay MIG-21 và SU-22 v.v…

Trong cả nước có 3 doanh nghiệp nhà nước lớn sản xuất các sản phẩm từ cao su là Công ty cao su Sao vàng, Công ty cao su miền Nam và Công ty cao su Đà nẵng. Hai công ty cao su bao gồm Công ty cao su miền Nam và Công ty cao su Đà nẵng thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

Đối với sản phẩm săm lốp ô tô, xe đạp, xe máy, các công ty của Việt nam chiếm khoảng một nửa thị phần trong nước. Cùng với Công ty Sao vàng (Bộ Công nghiệp), Tổng công ty Hoá chất là đơn vị sản xuất các sản phẩm từ cao su lớn của cả nước. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2002, Tổng Công ty đã sản xuất được 340 ngàn lốp xe ô tô, 2,2 triệu lốp xe gắn máy và 5,4 triệu lốp xe đạp. Đối với mặt hàng lốp xe đạp, sản lượng tiêu thụ hàng năm của cả nước hiện nay khoảng 20 triệu chiếc, trong đó Tổng công ty hoá chất sản xuất được 13 triệu chiếc. 

Việc xây dựng các công ty liên doanh sản xuất các sản phẩm từ cao su đã tăng lên trong những năm gần đây. Điều đó cũng có nghĩa là một phần sản lượng mủ cao su cũng được sử dụng nhiều hơn tại thị trường trong nước để làm nguyên liệu cho các nhà máy này. Mặc dù thị phần cao su nguyên liệu thô ở thị trường trong nước còn khiêm tốn so với thị trường xuất khẩu, nhưng nếu các công ty được đầu tư thích đáng hơn nữa thì tỷ trọng xuất khẩu cao su nguyên liệu thô sẽ giảm xuống do các sản phẩm của công nghiệp chế biến cao su phát triển và có khả năng xuất khẩu được. 
II.3. Số lượng cơ sở sản xuất chính của ngành hàng

Tính đến năm 1998, cả nước có 40 xưởng chế biến mủ với tổng công suất đạt khoảng 170.000 tấn.  Mặc dù thiết bị máy móc phần lớn đã cũ và lạc hậu, song gần đây một số xí nghiệp đã đầu tư máy móc thiết bị mới (công suất từ 6.000 đến 12.000 tấn/năm có khi lên đến 15.000 tấn/năm), nên chất lượng mủ cao su chế biến đã đồng đều và khá ổn định, từng bước tạo ra uy tín trên thị trường thế giới.  Theo số liệu của Viện nghiên cứu cao su, có tới 90% lượng cao su Việtnam đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, được phân loại và cấp giấy chứng nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia. Tính đến hết năm 2001, các nhà máy chế biến của Tổng công ty cao su Việt Nam đang có công suất thiết kết 258.000 tấn, thêm vào đó khoảng 30.000 tấn công suất của các công ty cao su địa phương và các nhà máy chế biến ngoài quốc doanh. Như vậy, tổng công suất thiết kế của toàn ngành cao su Việt Nam cũng lên tới khoảng 290.000 tấn/năm.  Với công suất thiết kế này, nhu cầu về sơ chế mủ cao su có thể được thoả mãn. Tuy nhiên, cao su tiểu điền đến kỳ thu hoạch tăng nhanh đồng thời nhiều vườn cây cao su nằm ở các vùng sâu vùng xa, trải dài từ Thanh Hoá đến Bình Thuận, Tây Ninh và biên giới Tây nguyên nên hệ thống thu mua của các nhà máy chế biến chưa bao quát được hết. Trong những điều kiện đó, kênh thu mua tư nhân phát huy tác dụng, thu gom sản phẩm mủ cao su và xuất khẩu cao su nguyên liệu sống sang Trung quốc.
Nguồn: Nguyễn Quốc Chỉnh & Nguyễn Mạnh Hải (Báo cáo nền: tổng quan về mặt hàng cao su của Việt Nam)
III. Tình hình thị trường quốc tế

III.1. Qui mô thị trường nước ngoài của ngành hàng cao su
Cao su Việt Nam sản xuất chủ yếu để xuất khẩu. Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, trong năm 2006 cao su xuất khẩu đứng vị trí thứ 7 trong số các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD và được đánh giá là mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất. Xuất khẩu cao su đứng vị trí thứ hai sau gạo trong số các mặt hàng nông sản và vị trí cây cao su ngày càng góp phần quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Năm 2000, lượng cao su xuất khẩu đạt gần 300 nghìn tấn, và tăng hơn 400 nghìn tấn năm 2003, 600 nghìn tấn năm 2005 và đạt hơn 700 nghìn tấn trong năm vừa qua. Giá trị cao su xuất khẩu tăng trưởng đột phá, từ khoảng 200 triệu USD năm 2000, lên 600 triệu USD năm 2004 và đạt 1,3 tỷ USD trong năm 2006. Từ năm 2000 đến năm 2006, lượng cao su xuất khẩu tăng gần 3 lần, trong khi đó giá trị xuất khẩu tăng gần 12 lần (Đồ thị 2). Có thể nói, ngành cao su Việt Nam đang phát triển vững mạnh, có tiếng vang trên trường quốc tế và đóng góp quan trọng cho kim ngạch xuất khẩu của cả nước.   
Đồ thị 2: Lượng và giá trị cao su xuất khẩu của Việt Nam
[image: image2.emf]Tinh hinh xuat khau cao su qua cac nam

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000200120022003200420052006

Nam 

Luong (1000 tan) va gia tri 

(trieu $) xuat khau

Luong (1000 tan)

Gia tri (trieu$)


Nguồn: Vụ kế hoạch - Bộ Nông Nghiệp (2006)
Trong năm 2006, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 236.000 tấn cao su với trị giá đạt 419 triệu USD, nguồn nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan, Cambodia và Indonesia. Tuy nhiên, phần lớn cao su chỉ tạm nhập khẩu vào Việt Nam rồi tái xuất sang Trung Quốc và theo dự đoán Việt Nam sẽ là điểm giao dịch cao su tạm nhập tái xuất trong tương lai gần khi các vườn trồng cao su tại Lào và Campuchia đi vào thu hoạch. Hiện nay trên thế giới có 5 sàn cao su giao dịch tương lai: TOCOM (The Tokyo Commodity Exchange), SICOM (The Singapore Commodity Exchange), OME (Osaka Merchantile Exchange), SHFE (The Shanghai Futures Exchange) and AFET (The Agricultural Futures Exchange of Thailand). Trong đó, sàn giao dịch cao su lớn nhất trên thế giới là TOCOM, và đứng thứ hai SICOM. Các sàn OME và SHFE chỉ giành cho các nhà đầu tư nội địa, còn sàn AFET mới được thành lập và hoạt động với quy mô còn nhỏ (Thị trường tương lai - hợp đồng tương lai, Techcombank). Hiện nay, các khách hàng lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc, bên cạnh đó các khách hàng quan trọng khác là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức và Nga (Bảng 8). Giai đoạn 1996-2005, sản lượng cao su tự nhiên và cao su tổng hợp trên toàn thế giới có xu hướng tăng mạnh (đồ thị 3). Sản lượng cao su tự nhiên thế giới năm 1996 đạt hơn 6 triệu tấn, trong khi đó năm 2005 con số này tăng gấp rưỡi và đạt 9 triệu tấn. Sản lượng cao su tổng hợp thế giới cũng có xu hướng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 1996-2005, từ 10 triệu tấn lên 12 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng cao su tự nhiên cũng như cao su tổng hợp thế giới giảm mạnh từ năm 2005 đến 2006, xuống còn 8 triệu tấn và 10 triệu tấn. Các thông số về khối lượng tiêu thụ cao su tự nhiên và cao su tổng hợp cũng có xu hướng thay đổi tương tự như sản lượng cao su sản xuất của thế giới. 
                           Bảng 8: Thị trường nhập khẩu cao su Việt Nam năm 2005 (tấn)
	Nước
	Số lượng
	Nước
	Số lượng

	Ca-na-da
	3.031
	Nhat Ban
	11.521

	Anh 
	4.011
	Bi
	14.998

	Hong Kong
	4.336
	Nga 
	19.159

	An Do
	4.487
	Hoa Ky` 
	19.216

	In-do-ne-si-a
	4.654
	Duc
	20.718

	Ma-lai-xia 
	5.975
	Dai Loan
	22.518

	I-ta-lia 
	7.248
	Han Quoc
	29.053

	Phap
	8.067
	Trung Quoc
	369.764

	Tong kim ngach
	581.821 tan


                                   Nguồn: Bộ thương mại (2006)
Đồ thị 3: sản lượng  tiêu thụ cao su tự nhiên và cao su tổng hợp trên toàn thế giới
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Nguồn: Cơ quan thống kê Malaysia (2006)
III.2. Kim ngạch xuất khẩu cao su của các nước xuất khẩu chính theo chuỗi thời gian 1996-2005 
Trong giai đoạn 15 năm qua, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam vẫn duy trì sự tăng trưởng lượng xuất khẩu cao su hàng năm. Giai đoạn 1997-2003, lượng xuất khẩu cao su của Malaysia giảm nhẹ, tuy nhiên sau giai đoạn này, cao su xuất khẩu của Malaysia lại tăng dần trở lại. Xu hướng chung, lượng cao su xuất khẩu của cả thế giới vẫn giữ tốc độ tăng trưởng mạnh từ khoảng 4 triệu tấn năm 1990 lên hơn 6 triệu tấn năm 2005 (đồ thị 4). 
III.3. Thị phần sản lượng cao su do Việt Nam sản xuất so với tổng sản lượng thế giới theo chuỗi thời gian 1996-2005
Mặc dầu sản lượng xuất khẩu cao su Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới nhưng thị phần sản lượng cao su của Việt Nam chỉ chiếm một số lượng nhỏ so với tổng sản lượng thế giới và thị phần đóng góp của Việt Nam cũng tăng dần theo chuỗi thời gian (đồ thị 5). Năm 1990, sản lượng cao su của Việt Nam chỉ chiếm 2% tổng sản lượng thế giới, nhưng đến năm 2005 Việt Nam đã đóng góp khoảng 6% tổng sản lượng cao su tự nhiên sản xuất trên thế giới. 
Đồ thị 4: Khối lượng xuất khẩu mặt hàng cao su của các nước sản xuất chính (000 tấn)
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         Nguồn: http://rubber.worldpress.com/tag/statistics/
Đồ thị 5: Thị phần sản lượng cao su Việt Nam trên thế giới
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Nguồn: http://rubber.wordpress.com/tag/statistics/

III. 4. Những thay đổi về thị trường quốc tế xuất khẩu ngành hàng cao su Việt Nam
Thị trường xuất khẩu của cao su Việt Nam cũng biến đổi cơ bản trong thời gian vừa qua. Trước năm 1990, các nước XHCN Đông Âu cũ trong Hội đồng Tương trợ kinh tế (CMEA) và Singapore là các khách hàng chính của cao su Việt Nam. Sau khi các nước XHCN Đông Âu tan rã, Việt Nam chuyển hướng xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc và Mỹ, ngoài ra vẫn giữ khách hàng truyền thống Singapore. Trong khoảng những năm trở lại đây (từ năm 1995) cao su của Việt Nam được xuất khẩu đi tới khoảng 40 nước trên thế giới bao gồm thêm các nước Đông Bắc á và châu Âu (cả Đông Âu và Tây Âu). Trung Quốc hiện là thị trường có sức tiêu thụ cao su mạnh nhất của Việt Nam, với trên 60% tổng lượng xuất khẩu cao su Việt Nam. Các thị trường xuất khẩu quan trọng khác của Việt Nam là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức, Hoa kỳ, Nga và một số các thị trường nhỏ lẻ khác (bảng 8) (Tổng quan báo cáo nền ngành hàng cao su Việt Nam). 
IV. Chính sách phát triển ngành hàng cao su
IV.1. Chính sách quốc tế liên quan đến phát triển ngành hàng cao su
Ngày 14/11/2006, Bộ Tài Chính đã chính thức công bố bản tiếng Việt của các văn kiện liên quan đến cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Nội dung đáng chú ý là Việt Nam cam kết hạn chế các trợ cấp hàng nông nghiệp như sau: các mức trợ cấp cam kết ràng buộc hàng năm và mức cam kết trợ cấp cuối cùng không quá 3.961,59 tỷ. Đối với nghành hàng cao su, các loại cành cây cao su, chồi mọc trên gốc cây cao su, cây cao su giống, chồi mọc từ gỗ cây cao su, hạt cây cao su có biểu thuế cam kết cắt giảm ngay khi Việt Nam gia nhập WTO xuống còn 0%. 

IV.2. Chính sách trong nước liên quan đến phát triển ngành hàng cao su
Năm 2006, Bộ Tài Chính ban hành Quyết định số 60/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia. Một số nông sản nhập khẩu từ Campuchia đăng ký kể từ ngày 01/09/2006 được áp dụng mức thuế nhập khâu 0% qui định tại Quyết định này. Cao su xông khói và các chủng loại cao su khác thuộc danh mục nông sản miễn thuế khi nhập từ Campuchia. 

Nguồn: Hiệp hội cao su Việt Nam 
V. Nhận định chuyên gia và đề xuất

V.1. Kết luận về cung cầu trong nước và quốc tế đã diễn ra và dự đoán cung cầu trong tương lai cả thị trường trong nước và quốc tế

Theo các chuyên gia dự báo, nhu cầu cao su sẽ tăng liên tục trong tương lai. những nuớc có tốc độ sử dụng cao su tăng nhiều là Trung  Quốc, kế đến là Ấn Độ. Trong khi đó, sản lượng của các nước trồng cao su tuy tăng nhưng không theo kịp tốc độ sử dụng dẫn đến cung thấp hơn cầu và giá tăng cao với tốc độ chưa từng thấy so với nhiều năm trước đây. 

Bên cạnh đó, giá dầu tăng, làm giá cao su nhân tạo cũng tăng nên chưa có khả năng tăng cường sản lượng cao su tổng hợp để thay thế cao su thiên nhiên như đã từng làm trước đây. 

Giá cao su thiên nhiên tăng cao đang thúc đẩy các nước phát triển thêm diện tích để tăng sản lượng và thu nhập cho người trồng. Tăng diện tích trồng cao su còn có ý nghĩa bảo vệ và cải thiện môi trường nên được nhiều giới khác nhau ủng hộ chứ không chỉ là những nhà công nghiệp cao su. 

Tuy nhiên cũng theo nhận định, nếu cung vượt cầu sẽ xảy ra tình trạng giá xuống. Do vậy, hợp tác trao đổi thông tin trung thức giữa hai bên sản xuất và sử dụng luôn luôn là  cần thiết để cân đối cung cầu và giĩư giá cả ở mức hợp lý cho cả người sản xuất và tiêu thụ. 

Nguồn : Hiệp hội cao su Việt Nam - Bản tin cao su Việt Nam số 9 ngày 15/06/2006

V.2. Đề xuất các vấn đề cần nghiên cứu sâu hơn về ngành hàng
- Nghiên cứu sâu hơn về chuỗi giá trị ngành hàng cao su và phân bố chi phí lợi ích giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị
- Nghiên cứu về nhu cầu thị trường tương lai các mặt hàng cao su 
V.3. Dự đoán những thách thức và cơ hội của ngành hàng

So với các nước sản xuất cao su trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, ngành cao su Việt Nam vẫn phát triển sau với khoảng cách rất xa về sản lượng, về xuất khẩu và đặc biệt là sự phát triển cân đối giữa khu vực hạ nguồn và khu vực thượng nguồn, về kinh nghiệm xử lý môi trường, về phương thức buôn bán. Học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong khu vực, Việt Nam sẽ tập trung phát triển ngành cao su theo phương hướng: 

- Phát triển khu vực thượng nguồn trên cơ sở tăng diện tích kết hợp với thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật để đưa năng suất bình quân lên 2 tấn/ha và đạt sản lượng 1 triệu tấn sau năm 2010. 

- Tăng cường đầu tư vào khu vực hạ nguồn, bao gồm cả thu hút đầu tư nước ngoài để sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su như các sản phẩm latex, săm lốp ô tô, sản phẩm cao su kỹ thuật để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
- Phát triển công nghệ chế biến sản phẩm gỗ từ gỗ cao su để tăng thêm giá trị cho ngành cao su và tăng kim nghạch xuất khẩu. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là của các nước Đông Nam Á và đóng góp tích cực cùng các nước sản xuất cao su để duy trì mức giá cả công bằng cho người sản xuất cao su tự nhiên so với cao su nhân tạo. 

Nguồn: Hiệp hội cao su Việt Nam, 2006
- Để có thể nâng cao khả năng xuất khẩu, lợi nhuận từ xuất khẩu hơn nữa thì việt nam cần phải đẩy mạnh sản xuất những loại cao su nhu cầu cao như SVR 10, SVR 20. Bên cạnh đó cần nâng cao khả năng chế biến, nâng dần tỷ trọng chế biến tinh để góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng cao su Việt Nam trên thị trường quốc tế.    
- Tỷ trọng xuất khẩu cao su của việt nam trên thế giới còn chưa cao (khoảng 7% theo lượng xuất khẩu), uy tín chưa cao nên giá xuất khẩu cao su của việt nam còn thấp hơn so với giá cao su trên thị trường thế giới. Cùng một mặt hàng RSS1 nhưng giá cao su của Việt Nam bán cho bốn thị trường thì đều kém Malaysia, Singapore, và Mỹ. 
- Giá cao su Việt Nam thấp một phần do chất lượng cao su của ta còn thấp, chủng loại ít. Thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của việt nam là trung quốc (chiếm khoảng 60% tổng sản lượng). Sở dĩ Trung Quốc nhập khẩu một khối lượng lớn cao su Việt Nam là do gần 90% sản lượng mủ cao sết VR3L của ta thích hợp với việc sản xuất săm lốp cao su chất lượng thấp. Còn loại cao su SVR10, SVR20 có thị trường tiêu thụ khá rộng nhưng Việt Nam lại không có đủ hàng để cung cấp. 
Nguồn: Bộ NN & PTNT - Đánh giá cạnh tranh của cao su Việt Nam 

VI. Các bệnh dịch liên quan đến ngành hàng cao su
VI.1. Sâu hại
a) Câu cấu ăn lá Hypomeces squamosus

Sâu thuộc bộ cánh cứng, cánh có màu ánh kim thường sống từng cụm 3-4 con, núp phía dưới mặt lá, ăn gặm lá già, chừa gân lá lại, ấu trùng ăn rễ cao su. 

- Biện pháp phòng trừ:

Bắt câu cấu bằng vợt, phun thuốc trừ sâu Bi 58, Danitol, Sumicidin theo hướng dẫn trên nhãn dán ở bao bì thuốc.

b) Sâu róm và sâu đo ăn lá (thuộc họ Noctuidae và Tortricidae) 

Sâu ăn lá và chồi non cây cao su, khi có dịch hại lớn thì phun thuốc Basudin hoặc Bassa theo hướng dẫn trên nhãn dán ở bao bì thuốc.
c) Nhện đỏ và nhện vàng 

Xuất hiện trong mùa ra lá mới cùng lúc với bệnh rụng lá phấn trắng.  Nhện thường gặp trên cây cao su ở vườn cây con và vườn cây KTCB. Nhện nằm ở mặt dưới lá. Lá bị nhện vàng gây hại thì có gợn sóng, hai mép lá không đối xứng nên đễ lầm với triệu chứng thiếu kẽm (Zn). Lá bị nhện đỏ hại thì hai bên mép lá co lại .

- Xử lý: Chỉ phun thuốc khi dịch hại nặng. Phun Bi 58  0,2%, Polysunfua Canxi 1/100 – 1/70.

d) Sâu ăn vỏ 

Gây hại cho vỏ nguyên sinh và tái sinh làm ảnh hưởng đến quá trình khia thác mủ cao su. Một số loài thường gặp  là Euproctis subnotata, Hemithe brachteigutta  và Acanthopsyche snelleni.
- Phòng trị: Có thể diệt trừ bằng một số loại thuốc trừ sâu như: DDVP, Thiodan, Sumicidine ... ở nồng độ 0,1 -  0,3%.

e) Mối gây hại cây cao su 

Do Globitermes sulphureus Haviland và Coptotermes curvignathus  Holmgren thuộc họ Termitidae, bộ Isoptera. Mối thường làm thành những đường bùn ướt nổi lên trên mặt đất. Mối ăn rễ làm chết cây.

- Xử lý: Không lấp rác, cỏ tươi xuống hố trồng. Tủ rác giữ ẩm phải xa gốc cao su, làm cỏ không gây vết thương cổ rễ. Dùng thuốc trừ sâu Chlopyryfos (Lentrek 40EC) nồng độ 0,15 - 0,2% tưới lên tổ mối với liều lượng 4 – 5 lít/tổ mối hoặc quanh gốc cây với liều lượng 0,5 – 1,0 lít/cây.

f) Sùng hại rễ cây (họ Melolonthidae)

Sùng là tên gọi chung cho ấu trùng của các loài bọ rầy cánh cứng. ấu trùng màu trắng kem, thân cong chữ C. Sùng ăn rễ cây tươi, gây chết cây và gãy đổ.

- Xử lý: dùng thuốc trừ sâu Bi 58 pha nồng độ 0,05% tưới xung quanh gốc hoặc rải thuốc trừ sâu khác. Nơi thường có sùng thì phải xử lý đất trước lúc đặt hạt cao su bằng Bi 58 hoặc thuốc trừ sâu khác.

g) Rệp sáp (Lepidosaphes cocculi và Pinnaspis aspidistrae) 

Là côn trùng chích hút, gây hại cho lá và chồi non trên cao su KTCB 1 – 2 năm tuổi  làm rụng lá, cây sinh trưởng còi cọc. Rệp thường gây hại trong mùa khô. 

- Xử lý: Dùng Bi  58 pha nồng độ 0,05% phun trên phần cây bị hại. 
Nguồn:  Cục Nông Nghiệp, Bộ NN & PTNT, Quy Trình KT trồng mới cây cao su, 2005

VI.2. Bệnh hại
a) Bệnh phấn trắng lá 

- Do nấm: Oidium heveae Steinm.

- Phân bố: Khắp các vùng trồng cao su ở Việt Nam .

- Tác hại: Bệnh gây rụng lá non và hoa cao su trên mọi lứa tuổi, phổ biến khi vườn cây cao su vào mùa thay lá.

· Triệu trứng: Trên lá bị bệnh có nấm màu trắng ở hai mặt lá. Các dòng cô tính bị nhiễm bệnh nặng: VM 515, PB 235 , PB 255, RRIV 4, GT 1 ...

· Xử lý : Đối với vườn nhân, vườn ương và vườn cây KTCB, sử dụng một trong hai loại thuốc: bột lưu huỳnh thấm nước (Kumulas, Sulox) nồng độ 0,3%  hoặc hexaconazole (Anvil 5SC, Callihex 50SC) nồng độ 0,15%, phun lên tán lá khi có 10% lá non nhú chân chim trên vườn và ngừng khi  80% lá đã già,  phun thuốc 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 – 7 ngày vào buổi sáng ít gió.

b)Bệnh héo đen đầu lá 

· Do nấm: Colletotrichum gloeosporioides ( Penz ) Sacc .

· Phân bố: Khắp các vùng trồng cao su, tập trung vào mùa mưa.

· Tác hại: Bệnh gây hại cho lá non và chồi non có thể dẫn đến chết chồi và chết ngọn.

· Triệu trứng: Bệnh gây rụng lá non dưới hai tuần tuổi, lá già không rụng thì méo mó, mặt lá gồ ghề. Bệnh gây hại khô ngọn, khô cành từng phần hoặc chết cả cây. Các dòng vô tính nhiễm bệnh nặng: RRIM 600, GT 1, PB 260. . .

· Xử lý: Sử dụng một trong các loại thuốc  sau: carbendazim ( Vicarben 50SC, Carbenzim 500FL ) nồng độ  0,2%, Hexaconazole (Anvil 5SC, Callihex 50SC) nồng độ 1,15%.Chỉ phun trên lá non, chu kỳ phun 7 – 10 ngày/lần.

c) Bệnh rụng lá mùa mưa và thối trái 

· Do nấm: Phytophthora botrysa Chee và Phytophthora palmivora (Bult) Bult.

· Phân bố : Bệnh xảy ra trong mùa mưa, mức độ gây hại khác nhau tuỳ từng vùng và dòng vô tính.

· Tác hại: Bệnh gây rụng lá già và thối trái.

· Triệu trứng: Điển hình của bệnh là trên cuống lá bị rụng có một hoặc nhiều cục mủ trắng. Trái cao su nhiễm bệnh thì bị thối, không rụng. Nấm cũng gây chết tựơc ghép mới trồng và làm chết cây con ở vườn nhân, vườn ương. Bệnh cũng lây xuống mặt cạo, do đó khi vườn cây bị bệnh rụng 50% tán lá thì phải giảm nhịp độ cạo hoặc cho nghỉ cạo trong mùa rụng lá nặng.

Các dòng vô tính nhiễm bệnh nặng : RRIM 600, GT 1, PR 261. . .

· Xử lý: Trường hợp vườn cao su non bị bệnh thì sử dụng Ridomil MZ – 72 nồng độ 0,1 – 0,2 % để trị. Nếu chồi non nhiễm bệnh phải cắt bỏ phần bị thối và bôi thuốc Ridomil MZ – 72  nồng độ 2% sau đó bôi vaselin. Trên vườn cây khai thác, khi bệnh rụng lá mùa mưa xuất hiện thì bôi thuốc Ridomil MZ  - 72 nồng độ 2% phòng bệnh loét sọc mặt cạo.

d) Bệnh Corynespora

· Do nấm: Corynespora cassiicola ( Perk & Curt . ) Wei .
· Phân bố: Bệnh xuất hiện quanh năm và mọi giai đoạn sinh trưởng của cây cao su, gây hại cho các dòng vô tính cao su mẫn cảm.

· Triệu chứng: Xuất hiện trên lá, cuống lá và chồi với những triệu chứng khác nhau:

Trên lá: Triệu chứng đặc trưng với vết bệnh màu đen có hình dạng xương cá chạy dọc theo gân lá. Vết lan rộng gây chết từng phần la, sau đó toàn bộ lá đổi màu vàng cam và rụng từng lá chét  một.

Trên chồi non và cuống lá: Vết nứt dọc theo chồi  và cuống lá dạng hình thoi, có mủ rỉ ra sau đó hoá đen, vết bệnh có thể phát triển dài đến 20 cm gây chết chồi, chết cả cây. Trên gỗ có sọc đen, chạy dọc theo vết bệnh. Trên cuống lá có vết nứt màu đen chiều dài 0,5 – 3 mm.

· Phòng trị: 

Không trồng các dòng vô tính mẫn cảm: RRIC 103, RRIC 104, KRS 21, RRIM 725, FX 25, IAN 873, PPN 2058, PPN 2444 và PPN 2447.

Thuốc trừ nấm: Dùng một trong các loại thuốc  sau: Hexaconazole (Anvil 5SC, Callihex 50SC)nồng độ 0,15%, Propineb 50WP nồng độ 0,5 %. Cần chú ý phun mặt dưới lá với  chu kỳ 10 – 14 ngày/lần.

e) Bệnh đốm mắt chim 

· Do nấm: Drechslera heveae ( Petch ) M.B.Ellis.

· Phân bố: Bệnh thường phát sinh trên cây trồng hạt và trên cây con khi thời tiết mưa nắng bất thường. Bệnh cũng xảy ra ở vùng đất trũng, đất xấu.

· Triệu chứng: Vết bệnh đặc trưng như mắt chim, kích thước 1 – 3 mm với màu trắng ở trung tâm và viền màu nâu rõ rệt bên ngoài. Trên lá non gây biến dạng và rụng từng lá chét một, trong khi trên lá già vết bệnh tồn tại trong suốt giai đoạn sinh trưởng của lá.

· Xử lý: Thuốc gốc mancozeb (Dithane M – 45) nồng độ 0,3%, chỉ phun trên lá non với chu kỳ 7 – 10 ngày/lần.

f) Bệnh khô ngọn khô cành 

- Có hai nguyên nhân:

Do hậu quả của các bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá, rụng lá mùa mưa, dẫn đến khô ngọn, khô cành.

Do gió bão, rét, nắng hạn, sét đánh, thiếu phân bón, úng nước. . .

- Bệnh có thể làm chết cây con và cây KTCB.

- Xử lý: Tuỳ theo nguyên nhân gây bệnh mà có biện pháp xử lý thích hợp như bón phân, chống rét, chống hạn. Phòng trị các bệnh lá kịp thời. Khi cây, cành bị bệnh thì phải cưa dưới phần bị chết 20 – 25cm, sau đó bôi một lớp mỏng vaselin.

g) Bệnh nấm hồng 

· Do nấm: Corticium salmonicolor Berk & Br.

· Phân bố: Bệnh nặng ở vùng Đông Nam Bộ. Bệnh thường xảy ra trong mùa mưa.

· Tác hại: Bệnh xảy ra phổ biến trên cây 4 – 8 tuổi, vết bệnh thường xuất hiện trên thân và cành có vỏ đã hoá nâu.

· Triệu chứng: Ban đầu vết bệnh có mủ chảy và có tơ nấm hình mạng nhện màu trắng, lúc bệnh nặng nấm chuyển sang màu hồng. Khi cành chết, lá khô không rụng, phía dưới vết bệnh mọc ra nhiều chồi. 

· Xử lý: Phát hiện bệnh sớm để xử lý kịp thời. Dùng một trong những loại thuốc sau: Validamycine (Validacin 5L, Vanicide 5SL) nồng độ 1,2%, hesaconazole (Anvil 5SC, Callihex 50SC)  nồng độ 0,5%. Các loại thuốc trên cần phối hợp với chất bám dính nồng độ 1%, phun chu kỳ 10 – 14 ngày /lần. Ngưng cạo những cây bị chết tán và cây bị bệnh nặng. Vào mùa khô, tiến hành cưa cắt cây, cành bị chết và đưa ra bìa lô để đốt.

h) Bệnh nứt vỏ Botryodiploidia

· Do nấm: Botryodiploidia theobromae Pat .

· Phân bố: Bệnh xuất hiện trên cây cao su vùng Đông Nam Bộ, gây hại vỏ hoá nâu của cao su trên ba năm tuổi.

· Triệu chứng: Trên vỏ hoá nâu có nhiều mụn nhỏ kích thước 1 – 2 mm, sau đó các mụn này lan ra toàn bộ thân cành. Cuối cùng cả thân  cành bị nứt và có màu nâu, mủ rỉ ra từ những vết nứt.Lớp biểu bì dày lên do nhiều lớp vỏ bần tạo thành.Trên thân cây bệnh đôi khi xuất hiện chồi, những cây bị nhiễm bệnh nặng hầu như sinh trưởng bị chựng lại và có trường hợp chết cả cây.

· Phòng trị: Thuốc trừ nấm gốc carbendazim (Vicarben 50HP, Carbenzim 500FL) nồng độ 0,5%. Dùng bình đeo vai có vòi dài phun ướt toàn bộ thân cây 2 – 3 lần với chu kỳ 2 tuần/lần.

i) Bệnh rễ nâu 

· Do nấm: Phellinus noxius ( Conner ) G.H.Cunn 

· Phân bố: Cây  cao su trồng trên những vùng trước đây là rừng có nhiều cây thân gỗ hay vườn cây tái canh. Nếu khai hoang, làm đất không kỹ thì có nguy cơ nhiễm bệnh do nguồn nấm đã có sẵn lây qua cây cao su.

· Tác hại: Gây chết cây.

· Triệu chứng: Biểu hiện của bệnh xuất hiện trên tán lá và rễ, cần quan sát kết hợp hai phần để có xác định chính xác nhất.

Trên tán lá: tán lá còi cọc, lá có màu xanh hơi vàng co rút và cụp xuống. Nhiều cành nhỏ ở phần dưới tán bị rụng lá; Sau đó toàn bộ tán lá bị rụng và cây chết. Triệu chứng này điển hình cho các loại bệnh rễ.

Phần rễ: Trên rễ bệnh mọc nhiều rễ con chằng chịt, dính nhiều đất đá dày 3 – 4 mm và khó rửa sạch, mặt ngoài rễ có màu vàng nâu. Phần gỗ chết có những vân màu nâu đen, dễ bóp nát. Triệu chứng trên rễ là dấu hiệu chính để xác định cây bị nhiễm bệnh.

· Phòng trị : 

Phòng: Khi khai hoang phải dọn sạch tàn dư thực vật để giảm nguồn lây nhiễm ban đầu.

Trị: Với cây bị bệnh và những cây kế cận, dùng thuốc gốc hexaconazole (Anvil 5SC , Callihex 50SC)  nồng độ 0,5% pha trong nước tưới quanh gốc trong bán kính 0,5 m với liều lượng 3 – 5 lít/ cây và phải xử lý 2 – 3 lần với chu kỳ 2 tháng /lần.

Với cây bị bệnh nặng, dùng mỡ Calixin 10% ( pha trong hỗn hợp vaselin và dầu hạt cao su) quét lên phần rễ chính.

Với các cây bị chết, cưa cách mặt đất 10 – 15 cm sau đó dùng Garlon 250 pha nồng độ 5% trong dầu diesel quét lên vết cắt để tiêu diệt nguồn bệnh.

Nguồn: Cục Nông Nghiệp, Bộ NN & PTNT, Qui Trình KT trồng mới cây cao su, 2005
VII. Các trang web và tổ chức có liên quan đến ngành hàng

VII.1. Tên các trang web thông tin về ngành hàng

TT thông tin - Bộ thương mại:  http://www.vinanet.gov.vn

TT thông tin - Bộ NN & PTNT:  http://www.agroviet.gov.vn

Hiệp hội cao su Việt Nam: http://www.vra.com.vn
Tổ chức nông lương thế giới: http://www.fao.org
Tin Reuter www.reuters.com
VII.2. Tên các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chuyên nghiên cứu về sản phẩm
	STT
	Tên đơn vị
	Website
	Địa chỉ

	            Trong nước

	1
	Hiệp hội cao su Việt Nam - Vietnam Rubber Association
	www.vra.com.vn
	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh. 

84-8- 9322605

	
	Viện nghiên cứu cao su Việt Nam
	www.rriv.org.vn
	177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP HCM. 

Điện thoại (08) 8 294 139 – (08) 8 294 351

	2
	Tổng công ty cao su Việt Nam - Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
	www.vngeruco.com
	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, Tp Hồ Chí Minh
(84.8) 9325234 - 9325235

	3
	Đại học Cần Thơ
	www.ctu.edu.vn
	

	4
	Đại học Nông Nghiệp I
	www.hau1.edu.vn
	

	5
	Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam
	www.vietfores. org
	

	6
	Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam
	www.vccidata.com.vn
	

	7
	Tổng công ty hoá chất Viêt Nam
	www.vinachem.com.vn
	

	
	
	
	

	             Quốc tế

	1
	ABBA Rubber International, Inc.
	http://www.abbarubber.com
	

	2
	China Rubber Industry Association
	www.rubber.org.cn
	

	3
	Information Center for Nature Rubber
	http://www.rubber-stichting.ind.tno.nl
	

	4
	International Natural Rubber Organization
	http://www3.jaring.my
	

	5
	International Rubber Research Development Board
	http://www.irrdb.com
	1st Floor, Heron House
109/115 Wembley Hill Road
Wembley, Middlesex
HA9 8DA, UK

	6
	Lemar International
	http://www.lemarrubber.com
	

	7
	Rubber Asia
	http://www.rubberasia.com/
	

	8
	India Rubber Board
	http://rubberboard. org.in
	

	9
	Malaysian Rubber board
	www.lgm.gov.my
	

	10
	RCMA commodities Asia
	rcma_rubber.com
	

	11
	tin Reuters
	www.reuters.com
	

	12
	Asean Economic Statistics Overall - ASEAN trade
	www.aseansec.org
	

	13
	Office of Agriculture Economics (Thai Land)
	www.oae.go.th/English/index
	

	14
	Bộ thống kê Ấn Độ
	http://www.nic.in/stat/
	

	15
	Cơ quan thống kê Indonesia
	www.bps.go.id/
	

	16
	Bộ thống kê Malaysia
	www.statistics.gov.my/


	

	17
	Cơ quan thống kê Thái Lan
	www.nso.go.th/

	


VII.3. Các báo cáo hội thảo về ngành hàng cao su trong nước và quốc tế
Techcombank: Thị trường tương lai - Hợp đồng tương lai 

Cục Nông Nghiệp - Quy trình kỹ thuật khai thác mủ và chăm sóc cây cao su kinh doanh, 2005

Hiệp hội cao su Việt Nam - Các thông tin chuyên đề, 2005 & 2007

Nguyễn Quốc Chỉnh & Nguyễn Mạnh Hải - Báo cáo nền: Tổng quan ngành hàng cao su Việt Nam

Bộ NN & PTNT: đánh gía cạnh tranh của cao su Việt Nam
PHỤ LỤC
Bảng 9: Chi phí sản xuất cao su tại các quốc gia sản xuất chính trên thế giới (USD/tấn)

	 Tên nước
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	India
	1,303.95
	1,097.81
	653.09
	576.77
	581.87
	596.68
	617.59
	674.88

	Indonesia
	309.66
	241.67
	99.88
	164.54
	135.21
	119.55
	140.97
	158.78

	Malaysia
	996.45
	718.05
	507.85
	450.00
	488.68
	420.53
	557.63
	757.11

	Thailand
	1,101.30
	742.56
	557.55
	477.34
	536.50
	467.23
	641.76
	907.81


Nguồn: FAO

Bảng 10: Khối lượng xuất khẩu mặt hàng cao su của các quốc gia chính trên thế giới (000 tấn)

	Countries
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Thailand
	1763
	1837
	1839
	1886
	2166
	2042
	2354
	2573
	2637
	2633

	Indonesia
	1434
	1404
	1641
	1495
	1380
	1497
	1502
	1661
	1875
	2024

	Malaysia
	710
	587
	425
	436
	430
	345
	430
	510
	680
	668

	Vietnam
	195
	194
	191
	218
	254
	270
	278
	303
	340
	445

	World
	4590
	4235
	4690
	4648
	4989
	5100
	5193
	5663
	6156
	6271


Nguồn: http://rubber.worldpress.com/tag/statistics/
Các nguồn tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Quốc Chỉnh & Nguyễn Mạnh Hải (Báo cáo nền: tổng quan về mặt hàng cao su của Việt Nam)
Hiệp hội cao su Việt Nam - Thông tin chuyên đề ngày 19/06/2006

TT khuyến nông-khuyến lâm Quảng Trị 
Vụ Kế Hoạch - Bộ Nông Nghiệp (2007)

Bộ NN & PTNT, 20 năm đổi mới ( 2005)

Cục Nông Nghiệp, Qui trình kỹ thuật khai thác mủ và chăm sóc cây cao su kinh doanh, 2005
Tổng công ty cao su Việt Nam vngeruco.com.vn

Báo cáo hiệp hội cao su Việt Nam

India Rubber Statistic

Tổng Cục Thống Kê Việt Nam 
 Malaysia Rubber Board
 Cơ quan thống kê Indonesia
 Cơ quan thống kê Thái Lan
 Cơ quan thống kê cao su thế giới (http://rubber.worldpress.com/tag/statistics/)
Rubber Study Group
FAO: Tổ chức nông lương thế giới
Thị trường tương lai - hợp đồng tương lai, Techcombank
Bộ thương mại (2006)
Bộ NN & PTNT:  Đánh giá cạnh tranh của cao su Việt Nam 
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